ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN “BẢN VẼ LẮP”
 Mở đầu
	Hiện nay một số ngành của trường đòi hỏi sinh viên lắm trắc kỹ năng đọc hiểu và xây dựng bản vẽ kỹ thuật, vì vậy sinh viên cần học thêm học phần bản vẽ lắp. Việc xây dựng đề cương chi tiết học phần là cấp thiết, cần xây dựng phù hợp với trình độ và điều kiện hiện tại của sinh viên trường Mỏ.


1. Tên học phần:  BẢN VẼ LẮP (MECHANICAL ASSEMPLY DRAWING) 
Mã số học phần: 7010408
Số tín chỉ học phần: 03(2-1-6).
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 30; Bài tập: 15; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Lê Thị Thanh Hằng	0104-04
2. TS. Vũ Hữu Tuyên	0104-05
3. TS. Hoàng Văn Tài	0104-06
4. ThS. Đỗ Việt Anh	0104-08
5. ThS. Phạm Thị Mai Anh	0104-07
2.2. Bộ môn: Hình họa
2.3. Khoa: Khoa Khoa học Cơ bản
3. Điều kiện học học phần (7010408)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 7010403(Hình họa và vẽ kỹ thuật), 7010401 (AutoCAD)/ (7010405 vẽ kỹ thuật và AutoCAD)/7010406 (vẽ kỹ thuật), 7010401 (AutoCAD)
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nhằm: 
· Thiết lập được bản vẽ lắp của máy móc, thiết bị. 
· Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết. Biểu diễn đúng tiêu chuẩn và hợp lý bản vẽ chi tiết. 
· Sử dụng các phương pháp truyền thống và  phần mềm đồ họa để thiết lập các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp. 
4.1. Kiến thức: 
4.1.1 Vẽ quy ước ren và mối ghép ren. Ghép bằng đinh tán, Hàn, Dán.
4.1.2 Vẽ quy ước bánh răng và lò xo
4.1.3 Bản vẽ lắp
4.1.4  Bản vẽ chi tiết
           4.1.5 Hướng dẫn vẽ máy 
     4.2.  Kỹ năng 
4.2.1. Tạo lập được bản vẽ lắp.
4.2.3. Đọc hiểu được bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết. Tạo lập được bản vẽ chi tiết.
4.2.4. Sử dụng được phần mềm đồ họa để thiết lập bản vẽ.
     4.3.  Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi hoàn thành việc học học phần này, sinh viên có thể:
1. Hiểu các khái niệm cơ bản trong môn học, thực hiện các bài toán đề ra trong môn học.
2. Vận dụng kiến thức giải quyết các bài toán thực tế và các bài toán trong các môn chuyên ngành có liên quan
3. Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chương trình như sau:

	CĐR
HP
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	2.3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1
	4.2
	5.1
	5.2

	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	-

	2
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	-

	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√


5. Tóm tắt nội dung học phần
Hướng dẫn cách vẽ quy ước ren và mối ghép ren, mối ghép bằng đinh tán, hàn, dán, vẽ quy ước bánh răng và lò xo. Giới thiệu về bản vẽ lắp cách đọc bản vẽ lắp, và hướng dẫn vẽ bản vẽ lắp đơn giản. Hướng dẫn cách đọc và xây dựng bản vẽ chi tiết. Sử dụng phần mềm hỗ trợ để xây dựng bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1 Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Vẽ quy ước ren và mối ghép ren. Ghép bằng đinh tán, Hàn, Dán
	3
	4.1.1

	1.1
	Đường xoắn ốc và sự hình thành ren
	
	

	1.2
	Các loại ren
	
	

	1.3
	Các thông số hình học
	
	

	1.4
	Vẽ quy ước ren

	
	

	1.5
	Ghi kích thước ren

	
	

	1.6
	Vẽ quy ước mối ghép ren

	
	

	1.7
	     Ghép bằng đinh tán. Hàn. Dán.
	
	

	Chương 2
	 Bản vẽ lắp
	9
	4.1.3

	2.1
	Khái niệm
	
	

	2.2
	Hình biểu diễn trên bản vẽ lắp
	
	

	2.3
	Bảng kê và chú dẫn chi tiết
	
	

	2.4
	Kết cấu của bộ phận lắp
	
	

	2.5
	Lập bản vẽ lắp
	
	

	2.6
	Hướng dẫn vẽ bản vẽ lắp đơn giản
	
	

	2.7
	Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết (bài tập vẽ tách số 1)
	
	

	Chương 3
	Vẽ quy ước bánh răng và lò xo

	6
	4.1.2

	3.1
	Khái niệm chung về bánh răng
	
	

	3.2
	Vẽ quy ước bánh răng trụ
	
	

	3.3
	Vẽ quy ước bánh răng côn
	
	

	3.4
	Vẽ quy ước bánh vít và trục vít
	
	

	3.5
	Cơ cấu bánh cóc
	
	

	3.6
	Bộ truyền đĩa xích
	
	

	3.7
	Lò xo
	
	

	3.8
	Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết (bài tập vẽ tách số 2)
	
	

	Chương 4
	Bản vẽ chi tiết
	6
	4.1.4

	4.1
	Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật
	
	

	4.2
	Nội dung của bản vẽ chi tiết
	
	

	4.3
	Hình biểu diễn của chi tiết
	
	

	4.4
	Kết cấu hợp lý của chi tiết
	
	

	4.5
	Kích thước ghi trên bản vẽ chi tiết
	
	

	4.6
	Vật liệu thường dùng để chế tạo
	
	

	4.7
	Khung tên
	
	

	4.8
	Cách gấp bản vẽ
	
	

	4.9
	Đọc bản vẽ chi tiết
	
	

	Chương 5
	Hướng dẫn vẽ máy
	6

	4.1.5

	5.1
	Các lệnh vẽ 2D, 3D (Vẽ máy)
	
	

	5.2
	Các lệnh vẽ hình chiếu, hình cắt (Vẽ máy)
	
	

	5.3
	Các lệnh vẽ lắp 3D (Vẽ máy)
	
	

	5.4
	Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết (bài tập vẽ tách số 3)
	
	

	6.2 Bài tập thực hành

	
	Bài tập vẽ bản vẽ chi tiết.
	3
	4.1.4

	
	Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết (bài tập vẽ tách số 4)
	3
	4.1.3,4.1.4

	
	Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết (bài tập vẽ tách số 5)
	3
	4.1.3,4.1.4

	
	Thuyết trình và thảo luận bài tập lớn vẽ máy
	3
	4.1.3,4.1.4

	
	Tổng kết, ôn tập.
	3
	
























7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập lớn và bài tập đơn lẻ. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Dự thi kết thúc học phần.
- Thi viết (90 phút)
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9.3. Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
	
CĐR học phần
	Bài tập 1
	Bài tập 2
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Tham gia học tập
	Thi cuối kỳ

	1
	X
	X 
	X 
	X 
	X 

	2
	
	X
	X 
	X 
	X

	3
	
	X
	X 
	X 
	X


10. Tài liệu học tập
10.1 Tài liệu chính
[1] Trần Hữu Quế. 2015. Vẽ kỹ thuật Cơ khí tập I và II. Nhà xuất bản Giáo dục.
10.2. Tài liệu tham khảo
	  
	[2] Gary R.Bertoline, Eric N.Wiebe. 2000. Technical Graphics communication. 
Mc Graw Hill
[2] Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1,2


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	- Chương 1: Vẽ quy ước ren và mối ghép ren. Ghép bằng đinh tán, Hàn, Dán

	6

	0
	
0

	+ Nghiên cứu nội dung chương 5, tập 1 của tài liệu chính [1].

+ Làm bài tập chương 5 tập 1 của tài liêu tham khảo [2].

	2,3,4
	Chương 2: Bản vẽ lắp

	10
	8
	0
	+ Ôn tập nội dung chương 5 tập 1 của tài liệu chính [1].
+ Nghiên cứu nội dung chương 9 tập 2 của tài liệu chính [1].
+ Làm bài tập chương 9 tập 2 của tài liêu tham khảo [2].

	5,6
	Chương 3 Vẽ quy ước bánh răng và lò xo

	6
	6
	0
	+ Ôn tập nội dung chương 5 tập 2 của tài liệu chính [1].
+ Nghiên cứu nội dung chương 6 tập 1 của tài liệu chính [1].
+ Làm bài tập chương 6 tập 1 của tài liêu tham khảo [1], [2].

	7,8
	- Chương 4: Bản vẽ chi tiết
	6
	6
	0
	+ Ôn tập nội dung chương 6 tập 1 của tài liệu chính [1].
+ Nghiên cứu nội dung chương 8 tập 2 của tài liệu chính [1].
+ Làm bài tập chương 8 tập 2 của tài liêu tham khảo [1], [2].

	9,10
	Chương 5: Hướng dẫn vẽ máy
	
	12
	
	

	11,12,13,14,15
	Làm bài tập
	
	30
	
	




